
 

 

BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                      KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 06/01/2023 

                               Môn: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CẦU BTCT 1 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                     (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) 

 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 Trình tự thi công chế tạo dầm bê tông dự ứng lực theo phương pháp căng trước 

(căng trên bệ) 

 Cốt thép DƯL (dự ứng lực) được căng trước ở trên bệ căng trước khi đổ bê 

tông dầm; 

 Lắp đặt ván khuôn và cốt thép thường; 

 Đổ bê tông dầm; 

 Tiến hành bảo dưỡng bê tông dầm, 

 Sau khi bê tông dầm đạt cường độ thiết kế (90% cường độ chịu nén của bê 

tông), cốt thép DƯL được cắt ra khỏi hệ thống bệ căng 

0,50 

Cơ chế làm việc: 

 Sau khi cắt cáp, do có lực dính bám giữa bê tông và cốt thép DƯL, một phần 

ứng lực kéo trước trong cốt thép DƯL chuyển sang cho bê tông dầm; 

 Ứng suất kéo trong thép DƯL giảm đồng thời xuất hiện ứng suất nén trong bê 

tông; 

 Trong quá trình chuyển giao ứng suất từ thép DƯL sang bê tông, dầm bê tông 

bị co ngắn đàn hồi; 

 Thép DƯL nằm phía dưới trục trung hòa của dầm bê tông sẽ gây nén lệch tâm 

làm dầm bị uốn lên trên và xuất hiện độ vồng ngược. 

0,50 

 Ưu điểm: 

 Phù hợp với mô hình sản xuất hàng loạt trong nhà máy với số lượng lớn, 

 Có khả năng chế tạo đồng thời nhiều dầm chỉ với một lần căng cốt thép DƯL, 

 Dính bám tốt giữa bê tông và thép DƯL 

 Không cần các thiết bị neo lớn như trong dầm DƯL căng sau, 

 Kích thước tiết diện dầm DƯL căng trước nhỏ hơn so với căng sau do không 

cần đặt ống bọc cốt thép (còn gọi là “ống ghen” tạo lỗ rỗng để luồn cáp sau khi 

BT đông cứng). 

0,50 

Nhược điểm: 

 Yêu cầu phải có bệ căng, 

 Phải có một khoảng thời gian chờ cho bê tông đạt cường độ, sau đó mới cắt 

thép DƯL và chuyển ra ngoài bệ căng để chế tạo mẻ dầm tiếp theo, 

 Ảnh hưởng của từ biến và co ngót lớn hơn so với căng sau, 

 Cần phải đảm bảo độ dính kết giữa bê tông và thép DƯL, 

 Chiều dài nhịp bị hạn chế do điều kiện vận chuyển và cẩu lắp. 

0,50 

 

 



 

 

 

Câu Nội dung Điểm 
2 Mất mát ứng suất trong kết cấu dự ứng lực được chia làm 2 nhóm như sau: 

 Mất mát tức thời 
 Do ma sát giữa bó cốt thép và thành ống: ΔfpF 
 Do trượt của thép trong neo (biến dạng neo): ΔfpA 
 Do nén đàn hồi bê tông: ΔfpES 

 Mất mát theo thời gian 
 Do co ngót bê tông: ΔfpSR 
 Do từ biến bê tông: ΔfpCR 
 Do chùng dão cốt thép: ΔfpR 

0,50 

Kết cấu căng trước (căng trên bệ) gồm các loại mất mất:  
ΔfpES, ΔfpSR, ΔfpCR, ΔfpR. 
Kết cấu căng sau (căng trên bê tông) gồm 6 loại mất mất như trên: ΔfpF, ΔfpA, ΔfpES, 

ΔfpSR, ΔfpCR, ΔfpR. 

0,25 

Mất mát do nén đàn hồi bê tông: ΔfpES 
 Nếu căng các bó đồng thời thì ΔfpES = 0 
 Nếu căng các bó không đồng thời (1-by-1) thì: 

 
Với: 
 N : số bó cốt thép dự ứng lực có đặc trưng giống nhau; 
 fcgp : tổng ứng suất tại trọng tâm bó cốt thép; 
 Ep : mô đun đàn hồi của thép dự ứng lực (MPa); 
 Eci : mô đun đàn hồi của bê tông lúc truyền lực (MPa); 

0,50 

 Mất mát do co ngót bê tông: ΔfpSR 

 
Với: H (%) độ ẩm tương đối của môi trường lấy trung bình hàng năm 

0,25 

Mất mát do từ biến bê tông: ΔfpCR 

 
Với: 
 fcgp : ứng suất tại trọng tâm cốt thép dự ứng lực lúc truyền lực 
 Δfcdp : phần thay đổi ứng suất trong bê tông tại trọng tâm cốt thép dự ứng 

lực do tĩnh tải (tác dụng sau khi căng). 

0,25 

Mất mát do chùng rão cốt thép: ΔfpR 

 
Với: 
 ΔfpR1 : mất mát ứng suất do chùng cốt thép khi căng 
 ΔfpR2 : mất mát ứng suất do chùng cốt thép sau khi căng 

0,25 

 Với tao khử ứng suất dư 
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- 0, 55
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Trong đó: 
 t : thời gian tính bằng ngày từ lúc tạo ứng suất đến lúc truyền (ngày) 
 fpj : ứng suất ban đầu trong bó thép ở vào cuối lúc kéo (MPa) 
 fpy : cường độ chảy quy định của thép dự ứng lực (MPa) 

0,25 

 Đối với tao thép được khử ứng suất, dư kéo trước 
      fpR2 = 138  0,4fpES  0,2(fpSR+ fpCR) 

0,25 



 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 

3 a Hệ số phân phối lực nội lực (cắt lớn và mô men) nhất đối với dầm 
giữa 
(Lưu ý: sinh viên tính đúng HSPP ngang cho mô men hoặc lực cắt, 
hoặc cả mô men-lực cắt đều được trọn điểm câu 3a, 1.5 điểm). 

 Đối với lực cắt, khi xếp 1 làn xe 
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0,25 
 

 Đối với lực cắt, khi xếp nhiều hơn 1 làn xe 
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 Đối với mô men, khi xếp nhiều hơn 1 làn xe 
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Hệ số phân bố đối với lực cắt trong dầm giữa mgQG = 0,649 
Hệ số phân bố đối với mô men trong dầm giữa mgMG = 0,676 

0,25 

Hệ số phân phối nội lực lớn nhất đối với dầm biên 

 Khi xếp 1 làn xe (dùng phương pháp đòn bẩy) 

S= 2.2 mSh = 1.1 m

0.5
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Đơn vị: m

 

0,50 
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 = 0,591 

Hệ số phân bố ngang cho dầm biên khi kể tới hệ số làn xe (m = 1,2): 
mg3Q = mg3M =1,2*0,591 = 0,709 

0,25 

 Khi xếp nhiều hơn 1 làn xe, đối với lực cắt 

4 .Q QGmg e mg = 0,599 với 0,66
3000

  ed
e =0,860 

 Khi xếp nhiều hơn 1 làn xe, đối với lực cắt 

0,25 



 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 

4 .M MGmg e mg = 0,665 với 0,77
2800

  ed
e =0,984 

Hệ số phân bố bố đối với lực cắt dầm biên mgQB = 0,709 
Hệ số phân bố bố đối với mô men dầm biên mgMB = 0,709 

b 

L = 28.0 m

D.A.H Q

+
14,0A m

9.3 kN/m

1

4,3
3 trục

2 trục

Gối trái

1,2

 
(Lưu ý: xác định đúng tung độ giữa: 0,25) 
(Đề yêu cầu tính lực cắt) 

1,0 

c 

269Tổng 365

P3 35 0.693 30 - - -

1.000 138

P2 145 0.846 153 110 0.957 132

(1+IM)*Qpi 

(kN)

Load 

(kN)
yi (1+IM)*Qpi 

(kN)

P1 145 1.000 181 110

Trục xe

Xe ba trục Xe hai trục

Load 

(kN)
yi

 

 

Xác định đúng tung độ đường ảnh hưởng yi của xe ba trục và xe hai trục. 
(mỗi đại lượng 0,1 điểm) 

0,50 

Xác định đúng lực cắt (đã kể hệ số lực xung kích) của xe ba trục và xe hai 
trục. (mỗi đại lượng 0,1 điểm) 

0,50 

Xác định đúng diện tích đường ảnh hưởng do tải trọng làn: ALàn = 14,0 m2 
Xác định lực cắt do tải trọng làn QLàn =  130 kN 

0,50 

Lực cắt lớn nhất tại gối (max[ Q3truc, Q2truc]+ QLàn) = 495 kN 0,50 

Lực cắt lớn nhất tại tiết diện đang xét (chưa kể hệ số tải trọng)

kN

kN

Dầm biên

Dầm giữa

351.0

321.5

mgQB

mgQG

0.709

0.649

Lực cắt trong dầm độc lập, Q 495.0 kN

 
- Lực cắt lớn nhất trong dầm biên (chưa hệ số tải trọng), Qb = 351,0 kN 
- Lực cắt lớn nhất trong dầm giữa (chưa hệ số tải trọng), Qg = 321,5 kN 
(mỗi ý 0,25 điểm) 

0,50 

d - Hệ số tải trọng cho hoạt tải xe, LL = 1,75 
- Lực cắt lớn nhất trong dầm biên xét hệ số tải trọng, Qbtt = 614,3 kN 
- Lực cắt lớn nhất trong dầm giữa xét hệ số tải trọng, Qgtt = 562,6 kN 
(Trong Cầu 3c, nếu sinh viên tính cả hai trường hợp mô men (không tính 
điểm đối với Momen) và lực cắt, thì câu 3d,  đúng LL = 1,75 là được 0.5 
điểm). 

0,50 

 


